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Phân môn Lịch sử


I. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Bài 4: Trung quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
- Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
- Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
- Bài 7: Vương quốc Lào
- Bài 8: Vương quốc Campuchia
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
III. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
A. Phần tự luận
Câu 1: Trình bày những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường? 
Câu 2: Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 3: Trình bày sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
Câu 4: Liên hệ với lịch sử Việt Nam, em hãy cho biết các triều đại nào của Trung Quốc đã từng xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX?
[bookmark: _Hlk215562434]B. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Vương triều Hồi giáo đầu tiên được thành lập ở Ấn Độ là: 
A. Gúp-ta.         B. Đê-li.               C. Mô-gôn.                         D. Ma-ga-đa.
Câu 2: Thời kì nào, đạo Hồi được truyền bá và trở thành quốc giáo ở Ấn Độ? 
A. Vương triều Ma-ga-đa.                        B. Vương triều Gúp-ta. 
C. Vương triều Mô-gôn.                           D. Vương triều Đê-li.
Câu 3: Vương triều Mô-gôn được thành lập bởi người:
 A. Hồi giáo.            B. Ba Tư.                 C. Thổ Nhĩ Kì.                D. Mông Cổ.
Câu 4: Kiến trúc nổi tiếng nào được xây dựng dưới thời kì Mô-gôn, được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu?
 A. Tháp Ku-tup Mi-na.             B. Đền Vàng.      C. Lăng Ta-giơ Ma-han        D. Cột Sắt. 
Câu 5. Chữ số được người Ấn Độ phát minh, sau đó truyền sang Ả Rập và phổ biến khắp thế giới là:
 A. Chữ Hán.         B. Chữ Phạn.      C. Chữ số La Mã.      D. Chữ số Ả Rập (bao gồm số 0).
Câu 6: Sự ra đời của vương triều Đê-li có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Ấn Độ? 
A. Đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến. 
B. Mở đầu thời kì Ấn Độ bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc. 
C. Thống nhất và đưa Ấn Độ bước vào thời kì phát triển mới, đồng thời truyền bá đạo Hồi. 
D. Đưa Phật giáo trở thành quốc giáo.
Câu 7: Vì sao vua A-cơ-ba được coi là vị vua lỗi lạc nhất của triều Mô-gôn? 
A. Ông đã tấn công và chiếm được nhiều vùng đất rộng lớn của Trung Quốc.
B. Ông thi hành chính sách hòa hợp dân tộc, xóa bỏ sự phân biệt giữa người Hồi giáo và các tôn giáo khác. 
C. Ông chỉ tập trung phát triển kiến trúc, không quan tâm đến chính trị. 
D. Ông cho xây dựng Vạn Lí Trường Thành phiên bản Ấn Độ.
Câu 8: Đâu là điểm nổi bật trong chính sách đối nội của vương triều Mô-gôn? 
A. Phân biệt đối xử nghiêm ngặt với người không theo đạo Hồi. 
B. Thực hiện chính sách độc tài quân sự, đàn áp mọi tôn giáo. 
C. Tôn trọng và hòa hợp tôn giáo, xóa bỏ thuế thân đối với người không theo Hồi giáo. 
D. Đưa Phật giáo trở lại vị trí độc tôn.
Câu 9: Dựa trên cơ sở chữ Hán người Việt đã tạo ra loại chữ gì?
A. Chữ La tinh     B. Chữ Phạn         C. Chữ Nôm             D. Chữ Giáp côt
Câu 10: Sau nhà Hán, Trung Quốc bước vào thời kì nào? 
A. Nhà Tần thống nhất. 
B. Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều. 
C. Nhà Đường thịnh trị. 
D. Nhà Minh phục hưng.
Câu 11: Ai là người sáng lập ra nhà Đường? 
A. Lý Thế Dân.       B. Võ Tắc Thiên.        C. Lý Uyên.           D. Tần Thủy Hoàng.
Câu 12: Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là: 
A. Nhà Minh.       B. Nhà Tống.          C. Nhà Thanh.         D. Nhà Nguyên.
Câu 13: Phát minh quan trọng nào của Trung Quốc được ứng dụng trong kĩ thuật in ấn, làm cho sách báo được phổ biến rộng rãi? 
A. Thuốc súng.           B. La bàn.           C. Kĩ thuật làm giấy.             D. Kĩ thuật đúc tiền.
Câu 14: Tuyến đường giao thương nổi tiếng kết nối Trung Quốc với phương Tây dưới thời Đường là: 
A. Con đường Gia vị.                                                   B. Con đường Gốm sứ trên biển. 
C. Con đường Tơ lụa.                                                 D. Con đường Hương liệu.
Câu 15: Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.			B. lĩnh canh.			C. quân điền            D. công điền.
Câu 16: Chính sách đối ngoại "mở cửa" của nhà Đường đã có tác động như thế nào đến sự phát triển văn hóa?
A. Khiến văn hóa Trung Quốc bị suy thoái. 
B. Thúc đẩy sự giao lưu, tiếp thu và phát triển mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là Phật giáo. 
C. Khiến văn hóa Trung Quốc hoàn toàn bị đồng hóa. 
D. Chấm dứt mọi quan hệ giao lưu với bên ngoài.
Câu 17: Chính sách trọng nông, ức thương (coi trọng nông nghiệp, hạn chế thương nghiệp) của các triều đại phong kiến Trung Quốc đã gây ra hậu quả gì? 
A. Kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc, đạt đỉnh cao. 
B. Thúc đẩy ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh. 
C. Hạn chế sự phát triển của thương nghiệp, kìm hãm sự ra đời của kinh tế tư bản chủ nghĩa. D. Giải quyết triệt để vấn đề đói nghèo cho nông dân.
Câu 18: Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.			C. Nho giáo.	  	D. Hồi giáo.
Câu 19: Từ thế kỉ XIII dòng Phật giáo nào được truyền bá và phổ biến ở Đông nam Á?
A. Hòa Hảo         B. Đại thừa          C. Tiểu thừa         D. Thừa viên
Câu 20: Từ thế kỉ X đến XVI, các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á có đặc điểm nổi bật là gì? 
A. Bị các nước phương Tây xâm lược. 
B. Tiếp tục phát triển và bước vào giai đoạn thịnh vượng. 
C. Hầu hết đều bị diệt vong. 
D. Bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc.
Câu 21: Người Thái đã lập ra Vương quốc đầu tiên là: 
A. Lan Xang.           B. Su-khô-thay.              C. Pa-gan.                   D. Đại Việt.
Câu 22: Vương quốc nào được thành lập trên bán đảo Mã Lai vào thế kỉ XV? 
A. Ma-la-ca.          B. Sri Vi-giay-a.               C. Mô-giô-pa-hít.                 D. Chămpa.
Câu 23: Các công trình kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á thời kì này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa nào?
A. Anh Pháp              B. Ấn Độ, Trung Quốc       C. Hy Lạp Rô ma        D. Ai Cập
Câu 24: Công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Cam-pu-chia được xây dựng dưới thời kì Ăng-co? 
A. Thạt Luổng.        B. Cung điện Pô-ta-la.             C. Đền Ăng-co Vát        D. Chùa Vàng.
Câu 25: Ở các nước Đông Nam Á thời kì này nghành kinh tế nào là chủ đạo?
 A. Thương nghiệp       B. Công nghiệp       C. Thủ công nghiệp       D. Nông nghiệp
Câu 26: Vào thế kỉ XIII, nước nào mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á? 
A. Mỹ                 B. Mông cổ      C. Việt Nam        D. Trung Quốc
Câu 27: Sự hình thành chữ viết riêng của các dân tộc Đông Nam Á như chữ Nôm (Việt), chữ Khơ-me cổ... có ý nghĩa gì? 
A. Giúp các dân tộc xóa bỏ ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài. 
B. Thể hiện ý thức tự chủ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
C. Chỉ có tác dụng trong việc ghi chép văn học dân gian. 
D. Làm cho ngôn ngữ các nước trong khu vực bị chia rẽ.
Câu 28: Nơi nào là thương cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời kì này?
 A. Ma-lắc-ca	B. Hội An            C. Campuchia             D. Óc eo
Câu 29: Tại sao sự suy tàn của Ăng-co (Cam-pu-chia) và sự chuyển dịch kinh đô về Phnôm Pênh là một hệ quả tất yếu trong lịch sử khu vực? 
A. Do họ không còn muốn xây dựng công trình kiến trúc lớn. 
B. Do chiến tranh với láng giềng và sự cạn kiệt nguồn lực phục vụ xây dựng đền đài quy mô lớn. 
C. Do dân số ở khu vực Ăng-co quá đông đúc. 
D. Do người dân bỏ đạo Phật sang đạo Thiên Chúa.
Câu 30: Ai là người thống nhất các mường Lào và đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi)?
 A. Xu-văn-na Phun-ma.                                  B. Pha Ngừm.        
C. Xê-sặt-tha-thi-lạt.                                        D. Chế Bồng Nga.
Câu 31: Thời kì thịnh vượng nhất của Vương quốc Lào là khoảng thời gian nào? 
A. Thế kỉ VII – IX.                                B. Thế kỉ X – XIV.     
C. Thế kỉ XV – XVII.                            D. Thế kỉ XVIII – XIX.
Câu 32: Công trình kiến trúc tiêu biểu và là biểu tượng của Vương quốc Lào là: 
A. Đền Ăng-co Vát.          B. Thạt Luổng.      C. Chùa Bạc.            D. Đền Bô-rô-bu-đu.
Câu 33: Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu?
A. Thế kỉ IX đến thế kỉ XII  				 B. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIII
C. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIV  				 D. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV
Câu 34: Kinh đô của Vương quốc Cam-pu-chia được chuyển từ Ăng-co về đâu vào thế kỉ XV?
 A. Siêm Riệp.             B. Luông Pha Băng.           C. Phnôm Pênh.        D. Viêng Chăn.
Câu 35: Vương quốc Lan Xang được mệnh danh là "Triệu Voi" vì điều gì? 
A. Quốc gia này có số lượng voi chiến lớn nhất Đông Nam Á. 
B. Biểu tượng của đất nước là hình ảnh con voi. 
C. Tên gọi này gắn liền với truyền thuyết về người dân dùng voi để xây dựng đất nước. 
D. Tên gọi thể hiện sức mạnh của đất nước với nguồn tài nguyên và voi phục vụ chiến đấu, xây dựng.
Câu 36: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?
A. Nông nghiệp phát triển
B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và vùng trung lưu Mê Công
C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như 1 thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo nổi tiếng thế giới
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 37: Mục đích chính của việc xây dựng các công trình kiến trúc đồ sộ (đền, tháp) ở Ăng-co là gì? 
A. Phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. 
B. Thể hiện lòng tôn kính đối với thần linh, vua chúa và khẳng định quyền lực của vương triều. 
C. Làm nơi cất giữ tài sản quốc gia. 
D. Làm nơi buôn bán, giao thương.
Câu 38: Vương quốc Lan Xang có chính sách ngoại giao như thế nào với Đại Việt và Cam-pu-chia?
A. Đưa quân đánh Đại Việt và Cam-pu-chia
B. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam-pu-chia
C. Giữ quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và lần chiếm Cam-pu-chia
D. Lấn chiếm Đại Việt và giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia
Câu 39: Vào thế kỉ XV,  Vương quốc Cam-pu-chia bị sự tấn công của người nào?
A. Mông cổ        B. Hán                C. Việt                       D. Thái
Câu 40: Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến của Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
A. Xuất hiện các vương quốc mới.			B. Tiếp tục phát triển.
C. Bị diệt vong.		                                 D. Bị phân chia thành vương quốc nhỏ.
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Câu 1: Biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường là:
a. Chính trị:
- Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương.
- Đặt các khoa thi để tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan, cử người thân tín cai quản các địa phương.
- Thực hiện các chính sách xâm lược và mở rộng lãnh thổ.
b. Kinh tế
- Nông nghiệp: nhà nước thực hiện chính sách giảm thuế, chế độ quân điền, nhiều kĩ thuật canh tác mới như: chọn giống, chọn thời vụ …được áp dụng.
- Thủ công nghiệp: nhiều xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền phát triển.
+ Thương nghiệp phát triển, nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á; con đường tơ lụa được hình thành – đây chính là tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây.
Câu 2: Một số thành tựu văn hóa Ấn Độ:
- Tôn giáo: đạo Bà La Môn phát triển thành đạo Hin-đu, đạo Phật có sự phân hóa, đạo Hồi được du nhập
- Chữ viết: 
+ Chữ Phạn phát triển đến mức hoàn chỉnh
+ Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ Hin-đi thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.
- Văn học – nghệ thuật: 
+ Hàng loạt các tác phẩm chính luận, sử thi, kịch thơ,… 
+ Hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na. Thời Gúp-ta có Ka-li-đa-sa – ngôi sao của sân khấu và văn học Ấn Độ, tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng.
- Kiến trúc, điêu khắc: 
+ Chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. 
+ Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo.
Câu 3: Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI:
- Từ nửa sau thế kỉ X đến thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến hình thành ở giai đoạn trước tiếp tục phát triển ở giai đoạn này.
- Thể kỉ XIII, quân Mông-Nguyên mở rộng xâm lược Đông Nam Á, một số vương quốc phong kiến mới ra đời và thống nhất, hình thành một số vương quốc phong kiến lớn hơn.
- Bộ máy nhà nước dần được củng cố với sự tăng cường quyền lực của nhà vua, hệ thống quan lại các cấp được hoàn chỉnh, luật phát được hoàn thiện.
- Kinh tế phát triển khá thịnh đạt: Nông nghiệp lúa nước, buôn bán bằng đường biển…
Câu 4: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta là: Nhà Đường, Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh


